
TRƯỜNG THPT RẠCH KIẾN 

TỔ CM: CN – TIN HỌC 

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC: 2025 – 2026 

MÔN: CÔNG NGHỆ 12 (LÂM NGHIỆP – THUỶ SẢN) 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 
dung/đơn 

vị kiến 
thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng số câu hỏi Tỉ lệ 

% 
điểm 

TNKQ nhiều LC TNKQ đúng - sai Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 

Chủ đề 7 

Công 

nghệ thức 

ăn thuỷ 

sản 

VII.16 
2 

C1,C2 

2 

C3,C4 
 1a 1b 1c,1d    3 3 2 20 

VII.17 

3 

C5,C6 

C7 

2 

 C8 

C9 

2 

C10 

C11 

2a 2b 2c,2d    4 3 4 27,5 

2 

Chủ đề 8 

Công 

nghệ nuôi 

thuỷ sản 

 

VIII.18 

5 

C12,C13 

C14,C15 

C16 

2 

C17 

C18 

2 

C19 

C20 

      5 2 2 22,5 

VIII.19 
2 

C21,C22 

2 

C23,C24 
 

3a 

4a 

3b 

4b 

3c,3d 

4c,4d 
   4 4 4 30 



Tổng số câu 12 8 4 4 4 8    16 12 12  

Tổng số điểm 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0    4.0 3.0 3.0 10.0 

Tỉ lệ % 60 40  40 30 30 100 

 

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hồ Phú Triệu 

 

Rạch Kiến, ngày 09 tháng 03 năm 2026 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

Nguyễn Thành Sơn 

 


